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    Xe chúng tôi leo chênh vênh trên dốc cao của con đường xuyên tỉnh. Những đám mây 
trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo. Chúng tôi đang đi 
bên những thác trắng xóa tựa mây trời, những rừng cây âm âm, những bông hoa chuối rực lên 
như ngọn lửa. Tôi lim dim mắt ngắm mấy con ngựa đang ăn cỏ trong một vườn đào ven 
đường. Con đen huyền, con trắng tuyết, con đỏ son, chân dịu dàng, chùm đuôi cong lướt 
thướt liễu rủ. 

Trích: Đường đi SaPa (TV4 - Tập II - trang 102) 
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: KHOA HỌC 
Câu 1: (1 điểm):  
 b. 13 cấp     

Câu 2: (1 điểm):  
a. Nhiệt kế.   

Câu 3: (1 điểm):  
a. Gió mạnh kèm theo mưa to. 

Câu 4: 1 điểm):  
c. Chứa  nhiều khói bụi, có mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, động vật... 

Câu 5: (1 điểm):  
a. Khí ô xi, nước, các chất hữu cơ có trong thức ăn. 

Câu 6: (1 điểm):  
c. Chuỗi thức ăn     

Câu 7: (1 điểm):  
c. Tăng thời gian chiếu sáng. 

Câu 8: (1 điểm):  
 a. Thực vật.  
Câu 9: (1 điểm):  

Thìa bằng kim loại nóng hơn vì nó dẫn nhiệt tốt hơn. 
Câu 10: (1 điểm)  
        Hấp thụ                                                                                   Thải ra  
Khí Các- bô- 
níc 

   Khí ô-xi 
   

  
Thực vật 

  
Nước   Hơi nước  

  
     
Các chất 
khoáng 

   Các chất khác 
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ 
Mỗi câu đúng 1 điểm 

I. PHẦN LỊCH SỬ: 
Câu 1. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế mở đầu thời Hậu Lê năm : 

b. Năm 1428 

Câu 2. Cuộc xung đột giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh-Nguyễn đã gây hậu quả gì? 

c. Làm cho đất nước bị chia cắt, cuộc sông nhân dân cực khồ trăm bề. 

Câu 3. Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược : 

a. Hồ Qúy Ly chưa thu phục được lòng dân mà chỉ dựa vào quân đội.    

Câu 4. Nghe tin quân Thanh sang xâm lược nước ta Nguyễn Huệ đã làm gì? 

c. Lên Ngôi Hoàng Đế lấy hiệu là quang Trung và lập tức  tiến quân ra Bắc đánh quân 

Thanh. 

Câu 5. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta lúc 

bấy giờ? 

Cuộc khẩn hoang đã làm cho bờ cõi nước ta được mở rộng, diện tích đất trồng tăng, 
sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no, tình đoàn kết giữa các dân tộc 
được bền chặt. 

 
II. PHẦN ĐỊA LÍ: 

Câu 1. Các dân tộc sống chủ yều ở đồng bằng Nam Bộ là: 

c. Người Kinh, Khơ me, Chăm, Hoa. 

Câu 2. Đảo là: 

a. Là bộ phận đất nổi, xung quanh có nước biển và đại dương bao bọc. 

Câu 3. Vào mùa hạ khí hậu ở đồng bằng miền Trung như thế nào ? 

b. Ít mưa, không khí khô, nóng làm đồng ruộng nứt nẻ, sông hồ cạn nước. 

Câu 4. Điểm khác biệt giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh là: 

c. Có chợ nổi trên sông và vườn cò.  

Câu 5. Biển có vai trò gì trong cuộc sống của con người. 

Là đường giao thông quan trọng, em lại cho con người muối, khoáng sản, hải sản, du 

lịch, cảng biển và giúp điều hòa khí hậu. 
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Trường TH Vĩnh Trung 4.                                             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

Họ và tên:.........................................................................                  Năm học: 2016 – 2017 

Lớp: 4.........                                                                      Môn: TIẾNG VIỆT-ĐỌC (40 phút) 
 

 
Giám thị 1:………………... 
 
……………………………. 
 

 
Giám khảo 1:……………… 
 
……………………………. 

 
Điểm ĐT:…….………….. 
 
Điểm ĐTT:….…………… 

 
Giám thị 2:………………... 
 
……………………………. 
 

 
Giám khảo 2:……………… 
 
…………………………… 

 
Cộng:…..………………… 
 
Bằng chữ:…..……….…… 

I. ĐỌC THẦM: 
Đọc thầm bài văn sau:                               

HOA TÓC TIÊN 
  Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét vuông. Mọc um tùm 
với nhau là những thứ quen thuộc: xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới. Có cả cây ớt lẫn cây hoa 
hồng lúc nào cũng bừng lên bông hoa rực rỡ. Đặc biệt là viền bốn xung quanh mảnh vườn có hàng 
tóc tiên, xanh và mềm quanh năm. Chắc là những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc 
nên thứ cỏ này mới có tên gọi như thế. 
        Mùa hè, tôi thường đến nhà thầy, đúng mùa hoa tóc tiên. Sáng sáng, hoa tóc tiên nở rộ như đua 
nhau khoe màu, biến đường viền xanh thành đường viền hồng cánh sen. Cầm một bông tóc tiên 
thường là năm cánh, mỏng như lụa, còn mát sương đêm, sẽ thấy mùi hương ngòn ngọt và thơm thơm 
của phong bánh đậu Hải Dương muốn ăn ngay. 

Thầy thường sai tôi ra ngắt dăm bông cắm vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt, có mưa cũng 
trong suốt, để lên bàn thầy. Cốc hoa tóc tiên trông mới tinh khiết làm sao, trong sạch làm sao, tưởng 
như tôi vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc, mà cũng tưởng như đó là nếp sống của thầy, tinh khiết, 
giản dị, trong sáng, trong sáng từ trong đến ngoài. 
          Bây giờ nhiều nơi trồng tóc tiên, hoa tóc tiên có ở nhiều nhà nhiều vườn, có cả hoa màu trắng, 
nhưng ít ai cắm hoa tóc tiên trong bình. 
           Riêng tôi, tôi nhớ cốc hoa tóc tiên trên bàn thầy giáo cách đây mấy chục năm ở một cái thôn 
hẻo lánh, hoa có màu cánh sen nhẹ, lá thì xanh biếc, còn hương thơm thì thoảng nhẹ và ngon lành 
như một thứ bánh. Thầy giáo tôi đã mất. Nhưng chắc ở trên trời, thầy vẫn có cốc hoa tóc tiên tinh 
khiết của mình… 
                                                                                                   Theo Băng Sơn 
Câu 1: (0,5 đ M1) Tác giả cho rằng tên gọi cây tóc tiên có nguồn gốc là do đâu? 
 A. Do cây xanh tốt quanh năm 
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 B. Do những cô tiên không bao giờ già 

 C. Do những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc 

D. Do thầy giáo chăm sóc tốt 

Câu 2: (0,5 đ M1) Tác giả so sánh mùi thơm của hoa tóc tiên với gì? 

 A. Mùi thơm mát của sương đêm 
 B. Mùi thơm ngọt của phong bánh đậu Hải Dương 
 C. Mùi thơm của một loại bánh 
 D. Hương thơm thoảng nhẹ và ngon lành 
Câu 3: (0,5 đ M1) Mảnh vườn của thầy giáo trồng những loại cây gì? 

   A. Xương xông, lá lốt, bạc hà, tóc tiên 
   B. Xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, tóc tiên 
   C. Lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, tóc tiên 
   D. Xương xông, lá lốt, kinh giới, ớt, bạc hà 

Câu 4: (0,5 đ M2)  Ngắm cốc hoa tóc tiên tinh khiết, tác giả liên tưởng đến những điều gì? 
A. Tưởng như  vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc  
B. Một thứ lụa mỏng manh và tóc những cô tiên 

 C. Tưởng như nếp sống của thầy  
 D. Liên tưởng đến buổi sáng và nếp sống của thầy giáo 
Câu 5: (1 đ M2)  Để miêu tả cốc hoa tóc tiên trên bàn của thầy giáo tác giả quan sát bằng 
những giác quan nào? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……. 

Câu 6: (1đ M1). Dòng nào dưới đây là những đồ dùng cần thiết cho cuộc thám hiểm: 
A. Quần áo bơi, la bàn, lều trại, điện thoại, dụng cụ thể thao. 

     B. Va li, cần câu, bật lửa, vũ khí, đồ ăn. 
     C. Dụng cụ thể thao, la bàn, lều trại, thiết bị an toàn 
     D. Quần áo, đồ ăn, nước uống, vũ khí,  đèn pin, la bàn, lều trại. 

Câu 7: (0.5đ M2): Trạng ngữ có trong câu: “Sáng sáng, hoa tóc tiên nở rộ như đua nhau khoe 
màu, biến đường viền xanh thành đường viền hồng cánh sen” là: 

     A. Trạng ngữ chỉ thời gian         B. Trạng ngữ chỉ nơi chốn 
     C. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân        D. Trạng ngữ chỉ mục đích 

Câu 8: (1đ M3). Câu: “ Cuộc đời tôi rất bình thường.” Là kiểu câu: 
     A. Ai làm gì?           B. Ai là gì? 
     C. Ai thế nào?       D. Câu cảm.     

Câu 9: (M4)(1 đ) Theo em, nội dung chính của bài văn là gì? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Câu 10: (M3)(0,5 đ) Chuyển câu kể sau thành câu cảm: Cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị, 

tinh khiết. 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 
Bài học sinh chọn: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Đọc đúng(1đ). Nghỉ hơi(0,5đ) Biểu cảm(05đ) Tốc độ đọc(1đ) 
    

 

HƯỚNG DẪN CÁCH CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT 
A. KiÓm tra ®äc: (Đề 2) 

I. Phần ĐT ( 7 điểm ) 
 Đọc thầm khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất . 

Câu 1: (0,5 đ M1)  

 C. Do những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc 

Câu 2: (0,5 đ M1)  
 B. Mùi thơm ngọt của phong bánh đậu Hải Dương 
Câu 3: (0,5 đ M1)  

   B. Xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, tóc tiên 
Câu 4: (0,5 đ M2)   
 D. Liên tưởng đến buổi sáng và nếp sống của thầy giáo 
Câu 5: (1 đ M2)  ? 

     Để miêu tả cốc hoa tóc tiên trên bàn của thầy giáo tác giả quan sát bằng những giác quan 
như: thị giác, khứu giác  
Câu 6: (1đ M1).  
 D. Quần áo, đồ ăn, nước uống, vũ khí,  đèn pin, la bàn, lều trại. 
Câu 7: (0.5đ M2):  

    A. Trạng ngữ chỉ thời gian 
Câu 8: (1đ M3). 

     C. Ai thế nào? 
Câu 9: Tác giả ca ngợi vẻ đẹp tinh khiết của loài hoa tóc tiên và nếp sống trong sáng, giản dị 
của thầy giáo cũ.(1 điểm) 
Câu 10: Học sinh chuyển câu đúng yêu cầu được 0,5 điểm. 
 VD: Cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị, tinh khiết quá! 
            Cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị, tinh khiết thật! 
III. Phần kiểm tra ĐTT (3 điểm) 
 + Đọc đúng tiếng, đúng từ (1 điểm). 
    (Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai quả 5 tiếng: 0 điểm). 
 + Ngắt hơi đúng các câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm. 
     (Ngắt hơi sai từ 2 đến 3 chổ: 0,25 điểm; ngắt hơi sai quá 4 chổ: 0 điểm). 
 + Giọng đọc có biểu cảm: (0,5điểm). 
     (Chưa biểu cảm: 0 điểm). 
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 + Tốc độ đọc khoảng 115 chữ /1 phút: 1 điểm. 
     (Đọc trên 1 phút: 0,5 điểm; 2 phút: 0 điểm). 
 

huynhthicuc18101970@gmail.com 


